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CÔNG TY HOA TIÊU TÂN CẢNG

KẾ HOẠCH DẪN TÀU 23/04/2026 (Thứ Năm)

LỊCH THỦY TRIỀU
Mực nước Vũng Tàu Cát Lái Dòng chảy

0.2 23:26 03:30
3.3 07:39 10:30
2.9 11:44 15:30
3.4 16:01 19:15
0.5 00:25 04:00

STT Hoa tiêu Tàu đến M.n C.dài GRT Cầu bến P.O.B Ghi chú Tàu lai

1 N.Trường TRUONG AN 03 7.1 111 3,640 H25 -
CanGio 05:00 SR

2 V.Tùng - Quang WAN HAI 362 9.8 204 30,519 P/s3 - CL4 08:00 // 08.30 A1-A6

3 Quân SITC RIZHAO 8.9 162 13,596 H25 - TCHP 05:30 // 08.00, SR 01-12

4 Duyệt KMTC SURABAYA 10.6 200 28,736 P/s3 - CL4-5 08:30 // 09.00 A2-A5

5 Khái INDURO 9.7 172 19,035 P/s3 - CL1 11:00 // 09.00 A3-TM

6 N.Dũng HAPPY LUCKY 9.9 200 27,104 P/s3 - CL5 11:30 // 14.30 Y/c
MT A1-A6

7 Đăng UNI PREMIER 9 182 17,887 P/s3 - CL7 14:30 // 15.00 A2-A5

8 N.Thanh KOTA NAZIM 9.7 180 20,920 P/s3 - CL3 13:00 // 15.00 ↑ A3-AB02

9 Hồng EVER CROWN 9.6 172 18,658 P/s3 - BNPH 16:00 // 16.00 A2-A5

10 A.Tuấn GH RIVER 9.2 180 19,279 P/s3 - BP6 15:30
Thả neo,
tăng cường
dây

A1-A3

11 Hoàn QUANG VINH 189 7.2 120 6,331 H25 -
CanGio 05:00 ĐX


